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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     ĐẠI HỌC HUẾ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:               /QĐ-ĐHH                Thừa Thiên Huế, ngày          tháng  9 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo cho Khoa Quốc tế - Đại học Huế  
 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 

việc thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Huế và Nghị quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017 của Quốc Hội; 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định tiểu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 1673/BGDĐT-CSVC ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng và Ủy 

quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Khoa Quốc tế - Đại 

học Huế; 

Căn cứ Công văn 631/ĐHH-KHTCCSVC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Đại 

học Huế về việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tiêu chuẩn, định mức thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  
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Theo đề nghị của Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Khoa Quốc tế - Đại học Huế (chi tiết như Phụ lục 

đính kèm). 

Điều 2. Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế trên cơ sở tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định tại 

Quyết định này triển khai đề xuất mua sắm tài sản và tiếp nhận, quản lý máy móc, 

thiết bị chuyên dùng, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng; Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Khoa 

trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

         GIÁM ĐỐC   

                    

         

 
 

 
   Lê Anh Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTCCSVC. TVH. 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH 

VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHH ngày        tháng 9 năm 2024 

của Giám đốc Đại học Huế) 

TT 
Tên máy móc, thiết bị  

chuyên dùng 
ĐVT 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Phục vụ công tác đào tạo chung 

1 Máy tính làm việc Bộ 10  

2 Máy tính laptop Cái 5  

3 Máy photocopy Cái 1  

4 Máy in thông thường Cái 5  

5 
Máy in kim chuyên dùng trong in 

bằng, chứng chỉ 

Cái 
1  

6 Máy scan thông thường Cái 1  

7 
Máy scan chuyên dùng cho thư 

viện 

Cái 
1  

8 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 25  

9 Máy chiếu Cái 25  

10 Màn hình chiếu Cái 25  

11 Máy nước uống nóng lạnh Cái 25  

12 Quạt trần Cái 25  

13 Quạt treo tường Cái 50  

14 Tivi Cái 25  

15 Bàn, ghế làm việc Bộ 30  

16 Bàn, ghế sinh viên Bộ 200  

17 Bàn, ghế tiếp khách Bộ 1  

18 Tủ làm việc Cái 25  

II Phục vụ ngành Truyền thông đa phương tiện 

19 Máy ảnh chuyên dụng Chiếc 25 

Thiết bị khâu tiền kỳ 

  

(Sinh viên ngành 

TTĐPT 150 em/năm) 

  

  

20 
Ống kính máy ảnh (Lens- EF50mm 

f/1.4 USM) 

Cái 10 

21 Ống kính chụp chân dung Cái 15 

22 Chân máy quay chân dự phòng Cái 15 

23 Máy quay phim chuyên dụng 4K Chiếc 05 

24 Phụ kiện kèm theo  
Hệ 

thống 

05 
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25 Thiết bị đồng bộ hệ thống  
Hệ 

thống 

05 

26 Màn hình 4k 55 inches Chiếc 05 

27 Bộ ổn áp 5KVA Bộ 05 

28 

Vật tư thiết bị đồng bộ hệ thống : 

bao gồm Cáp điện, dây tín hiệu, rắn 

kết nối 

Hệ 

thống 

05 

29 
Tủ chuyên dụng chống ẩm đựng 

thiết bị (235l) 

Chiếc 10 

30 Thẻ nhớ chuyên dụng Cái 25 

31 Pin dự phòng Cặp 25 

32 Bộ sạc pin đôi Bộ 25 

33 Bàn chụp sản phẩm 60x130cm Cái 3 

34 

Bộ 2 đèn quay phim kino 4 bóng 

led ánh sáng trắng (5600k) chuyên 

nghiệp kèm chân đèn 3m 

Bộ 2 

35 Gimbal chống rung cho máy ảnh Bộ 5 

36 
Ổ cứng di động 1TB (Lưu trữ dữ 

liệu) 
Cái 5 

37 
Micro không dây cho máy ảnh/máy 

quay phim 
Cái 5 

38 Bộ cẩu tay cho máy quay phim Bộ 1 

39 Ray trượt quay phim  Cái 2 

40 Ti vi trình chiếu 65 inch  Cái 6 

41 
Máy dựng phim HD chuyên dụng 

nhập khẩu nguyên thùng 
Bộ 5 

Thiết bị khâu hậu kỳ 

 

42 Bộ loa kiểm âm chuyên dụng Bộ 5 

43 Ổ cứng lưu trữ 12T ( kít) Bộ     5 

44 Phần mềm dựng phim Bộ 5 

45 Phần mềm thu ghi âm thanh Bộ 5 

46 Card soud Chiếc 5 

47 Thiết bị linestream chuyên dụng Bộ 5 

48 
Máy bắn chữ kiêm thực hành đồ 

họa 
Bộ 5 

49 Thiết bị nhắc lời ( Autocure) Bộ 1 

50 Thiết bị Playcam Bộ 5 

51 Bàn trộn Audio 12 đường Chiếc 5 

52 Micro để bàn ( Micrua) Chiếc 5 

53 
Máy tính để bàn để thực hành xử lý 

ảnh, dựng phim cho sinh viên 
Chiếc 50 

54 Bộ đàm Bộ 5 
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55 

Hệ thống server lưu trữ và cấp 

quyền cho toàn bộ máy dựng phim, 

duyệt chương trình 

Bộ 1 

56 
Thiết bị, phụ kiện đi kèm SW, 

Conventer 
 1 

57 Hệ thống UPS dùng cho máy chủ Bộ 2 

58 
Phụ kiện dây rắc, bàn kỹ thuật , dây 

đồng bộ hệ thống 
Bộ 5 

59 Hệ thống đèn led Bộ 1 
Trường quay phim 

trường ảo phục vụ 

công tác đào tạo 

chuyên môn truyền 

thông media 

60 Thiết đi kèm ( đồng bộ hệ thống) Bộ 1 

61 
Trãi thảm triệt âm toàn bộ nền nhà 

35,7m
2
 

m
2
 35,7m

2
 

62 
Hệ thống cách âm trần nhà, tường, 

cửa vào ra  
Bộ 1 

63 
Trãi thảm triệt âm toàn bộ nền nhà 

35,7m
2
 

m
2
 35,7m

2
 

III Phục vụ ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

64 Máy định vị GPS cầm tay cái 5  

65 
Phần mềm xử lý ảnh Viễn thám 

ENVI  
cái 5  

66 
Phần mềm xây dựng bản đồ 

ArcGIS 
cái 5  
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